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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn 

nghĩa vụ quân sự

A Doang Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Duin - 1975

05/11/2005 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Yup - 1976

62205005925 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Thắng Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Đĩa - 1975

9/18/2006 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Đinh Thị Yên - 1981

62206002023 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Khiêm Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 1/12 A Dăt-1972 

9/16/2005 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Thương-1974

62205007332 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Sang Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Sưu-1964

1/17/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Yeoh-1965

62207000404 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Lũy Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lat-1965

9/22/2006 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Lôp-1967

62206001789 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Kiệt Thôn Kon Bơ Băn, Nông, phụ thuộc 9/12 A Thâng-1984

6/27/2006 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Dung-1987

62206004770 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Khuê Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Tham-1970

9/11/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Khuych-1969

62207005589 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Khiêng Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Dung-1982

6/11/2005 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Xuyên-1984

62205004100 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Kiều Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Jen-1974

1/2/2006 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Jem-1978

62206005223 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Vơ Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 3/12 A Trai-1979

8/8/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Hler-1977

62207004551 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

U Khiêm Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 U Khăn - 1972

5/28/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Nhua - 1971

62207006471 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Sỹ Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Bông-1975

2/24/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Nhem-1972

62207003989 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Hang Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Hậu-1968
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Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân
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Lý do tạm hoãn 

nghĩa vụ quân sự

1

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

9/21/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Mâk-1969

62207004642 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Han Chun Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Chung-1974

4/25/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Yáo-1975

62207007537 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Guân Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Gin-1965

5/11/2006 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Tăp-1973

62206004740 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Khoach Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Gaih-1983

8/10/2006 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Gôn-1988

62206001791 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Phâi Thôn Kon Hơ Drế, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Ngut-1974

4/1/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Yum-1975

62207001732 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Hữu Thôn Kon Hơ Drế, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Rơ Châm Ul-1984

4/25/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Phương-1986

62207000629 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Tọa Thôn Kon Hơ Drế, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Hyên-1975

6/7/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Yup-1972

62207006997 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Toan Thôn Kon Hơ Drế, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Hyên-1975

4/13/2005 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Yup-1972

62205006908 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Trung Thôn Kon Krớk, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Uin-1981

8/14/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Kuel-1977

62207004259 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Thuyết Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Xút-1986

4/19/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Thuất-1992

62207000469 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Chang Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Man-1963

1/31/2005 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Huyên-1976

62205003957 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Hậu Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Vang- (chết)

12/2/2005 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Bing-1965

62205003644 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

Phạm Đình Thiện Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Phạm Đình Hoàng-1980

5/7/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Kinh Nguyễn Thị Dung-1982

38207030558 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Nhân Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Loeh-1972

11/1/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Tơ Đra Y Phít-1977
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ VH, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn 

nghĩa vụ quân sự

1

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

6220700 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

Nguyễn Tiến Dũng Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Nguyễn Văn Tú-1985

5/16/2007 Làm nông xã Ngọk Réo Kinh Nông Bích Ngọc-1984

62207004827 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn
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Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ
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Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ
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